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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm ph n - Chủ tọ  phiên Tò : B    n       u  C   

Các   ẩm p án:                          Ông B      n    ảo 

                                                       n      o n    n                      

 - Thư ký phiên tòa: B  N uyễn      âm -   ư k   ò  án n ân dân tỉn  Bìn  

Phước. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa:                       

B  N uyễn     N   - K ểm sát v ên. 

Trong các n  y 06/01/2021, n  y 05/5/2021 và n  y    5      tạ  trụ sở  ò  

án n ân dân tỉn  Bìn  P ước xét xử p úc t ẩm côn  k    vụ án k n  do n  t ư n  

mạ  t ụ l  số 11/2020/TLPT-KD M n  y            về “Tr nh chấp hợp đồng 

mu    n h ng h  ”.  

Do Bản án k n  do n  t ư n  mạ  s  t ẩm số 03/2020/KDTM-ST ngày 

20/7/2020 củ   òa án nhân dân  uyện   b  k án  cáo. Theo  uyết đ n  đư  vụ án r  

xét xử số 02/2020   -PT ngày 02/12/2020,   ữ  các đư n  sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty TNHH V, trụ sở: K u p ố 7, t   trấn  ,  uyện  , tỉn  

Bìn  P ước        

 ạ  d ện t eo p áp luật: Ông Lee Dong K– G ám đốc. 

 ạ  d ện t eo ủy quyền: B  N uyễn       , s n  năm  97  v  anh N uyễn 

N ọc   , s n  năm  99 , c n  n   cư trú: số  4  ặn   ăn N, p ườn    , quận P, 

t  n  p ố  ồ C í M n  (t eo văn bản ủy quyền n  y    6    9 – cả     n ườ  n y 

đều có mặt). 

2. Bị đơn: Công ty TNHH W (trước đây l  Công ty TNHH D), trụ sở: K u 

p ố 7, t   trấn  ,  uyện  , tỉn  Bìn  P ước             

 ạ  d ện t eo p áp luật: Ông Nam K1, nay là ông Nam Y– G ám đốc;  

 ạ  d ện t eo ủy quyền: Bà Lê Khánh L, s n  năm  975, n   cư trú: số  36, ấp 

T2, xã T3,  uyện   , t  n  p ố  ồ C í M n  (t eo văn bản ủy quyền n  y 

10/8/2019); c   P ạm  o n    n  D , s n  năm  986, n   cư trú:     trấn K2, 
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 uyện K , tỉn  G       (t eo   ấy ủy quyền số   7 GU .     n  y    7     ) và 

anh  rần  ăn D , s n  năm  984, n   l m v ệc: 164  rần  ưn   , p ườn  N , quận 

 , t  n  p ố  ồ C í M n ) t eo   ấy ủy quyền số   7 GU .     n  y    7     ), 

cả  3 n ườ  n y đều có mặt. 

- Người c  quyền lợi, nghĩ  vụ liên qu n: Công ty TNHH thép S, trụ sở: số 7, 

đườn  3A, k u Côn  n   ệp B, p ườn    , t  n  p ố B , tỉn   ồn  N  . 

 ạ  d ện t eo p áp luật: Ông Cho Jin H2– C ủ t c  k êm  ổn    ám đốc.  

 ạ  d ện t eo ủy quyền: Ông  rần  ấn P -  rưởn  p òn   ành chính-Nhân 

sự, ông Kyu Yong C– G ám đốc bộ p ận (t eo văn bản ủy quyền n  y  3 3     , cả 

   n ườ  n y đều vắn  mặt). 

3. Người kháng cáo: B  đ n Công ty TNHH W 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ng y 01/6/2019, đơn khởi kiện  ổ sung ng y 24/6/2019, 

đơn th y đổi yêu cầu khởi kiện ng y 11/6/2020,  ản tự kh i,  iên  ản hò  giải v  tại 

phiên to  đại diện nguyên đơn trình   y: 

  o năm    8 Công ty TNHH V ( ọ  tắt l  Công ty V) có cun  cấp c o Công 

ty TNHH D ( ọ  tắt l  Công ty D) các sản p ẩm l  má , vác , p ụ k ện p nel v      

côn  một số  ạn mục bằn  các  ợp đồn  số  7A   8VK-Dk ngày 03/10/2018, 17B-

2018 VK-DK n  y  4       8 v   ợp đồn  số  8   8 K-DK ngày 05/8/2018. 

  eo đó Công ty V cun  cấp các sản p ẩm trên c o Công ty D vớ    á tr  củ   ợp 

đồn  số  7A   8 K-Dk 9 8.   .    đồn , các bên t ỏ  t uận: Sau k   k   ợp 

đồn  bên Công ty D ( ọ  l  bên A) sẽ tạm ứn  c o bên Công ty V ( ọ  l  bên B) 

5 % số t ền v  số t ền còn lạ  sẽ    o đ n   bên A sẽ    o nốt số t ền còn lạ  c o bên 

B.  ợp đồn  số  7B-2018VK-DK vớ  tổn    á tr   ợp đồn  l     . 99.    đồn  v  

 ợp đồn  số  8   8 K-DK   á tr   . 74.   .    đồn  c n  t ỏ  t uận p ư n  

t ức t  n  toán n ư  ợp đồn   7A   8 K-Dk. Ngày 25/3/2019 Công ty D đổ  tên 

thành Công ty TNHH W ( ọ  tắt là Công ty W).  ron  quá trìn  t ực   ện  ợp đồn  

Công ty V đã  o n t  n  các côn  v ệc t ỏ  t uận v     o các sản p ẩm n ư t ỏ  

t uận tron  các  ợp đồn  c o Công ty W tổn    á tr  các  ợp đồn  3.4  . 99.    

đồn  (B  tỷ bốn trăm mườ      tr ệu     trăm c ín mư   c ín n  ìn một trăm đồn ). 

Tuy nhiên, Công ty W mớ  t  n  toán c o Công ty V số t ền  .5  .   .    đồn . 

N  y  4 6    9 p í  n uyên đ n k ở  k ện b  đ n số t ền  .9  . 99.    đồn .  ến 

ngày 21/6/2019 Công ty W đã t  n  toán c o Công ty V t êm số t ền 858.6 7. 88 

đồn  nên Công ty V t  y đổ  yêu cầu k ở  k ện, c ỉ k ở  k ện số t ền  . 53.68 .5   

đồn ; n  y    6      s u k   k ểm tr  các  ó  đ n xác đ n  n  y  3       8 Công 

ty W đã t  n  toán t êm    .   .    đồn  nên n uyên đ n rút một p ần yêu cầu 

k ở  k ện. N ư vậy, tổn  số t ền Công ty W thanh toán cho Công ty V 1.700.000.000 

đồn  (Một tỷ bảy trăm tr ệu đồn ) còn nợ lạ  tổn  số t ền tron   3  ợp đồn  l  

853.6 8.5   đồn  ( ám trăm năm mư   b  tr ệu sáu trăm mườ  tám n  ìn năm trăm 

mườ      đồn ). Nay Công ty V yêu cầu Công ty W t  n  toán số t ền còn nợ lạ  
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tron   ợp đồn  mu  bán   n   ó  l  853.6 8.5   đồn  v  yêu cầu b  đ n p ả  c  u 

lã  c ậm trả, t ờ     n từ n  y    6    9 đến n  y xét xử s  t ẩm vớ  mức lã  suất 

 , % t án  do b  đ n v  p ạm n  ĩ  vụ t  n  toán nợ, mặc d  n uyên đ n có r  

t ôn  báo bằn  văn bản đề n    t  n  toán nợ n  y  6 4    9 n ưn  b  đ n k ôn  

t ực   ện. 

Qu  trình giải quyết vụ  n v  tại phiên tò  đại diện  ị đơn Công ty TNHH W 

là Bà Lê Khánh L, chị Phạm Đo n Th nh D1, anh Trần Văn D2 trình bày:  

Năm    8 p í  Công ty TNHH W (trước k   l  Công ty TNHH D) có k   ợp 

đồn  cun  cấp c o Công ty TNHH V ( ọ  tắt Công ty V) sản p ẩm má , vác , p ụ 

k ện p nel v      côn  một số  ạng mục t eo các  ợp đồn  m      bên đã k  kết, 

 ồm  3  ợp đồn : số  7A   8 K-Dk ngày 03/10/2018,17B-2018VK-DK ngày 

 4       8 v   ợp đồn  số  8   8 K-DK n  y  5 8    8 vớ  tổn    á tr  củ  các 

 ợp đồn  l  3.4  . 99.    đồn . S u k   các bên đã  o n t  n  các c m kết m      

bên đã k  kết, p í  Công ty W đã t  n  toán  ết số t ền trên c o Công ty V,   ện n y 

Công ty W k ôn  còn t  ếu Công ty V k oản t ền n o nên Công ty V yêu cầu Công 

ty W t  n  toán t ền còn t  ếu, đạ  d ện b  đ n k ôn  đồn    v   ò  án n ân dân 

 uyện   t ụ l ,   ả  quyết vụ án l  k ôn  đún  t ẩm quyền vì tạ    ều 5 củ  t ỏ  

t uận b  bên k  n  y    6    9     “thỏ  thuận n y được điều chỉnh v  diễn giải 

theo luật Việt N m,  ất kỳ tr nh chấp n o giữ  c c  ên liên qu n đến thỏ  thuận 

n y trước tiên phải được giải quyết trên cơ sở thương lượng hò  giải, trong trường 

hợp không thể giải quyết được qu  thương lượng hò  giải th nh, tr nh chấp sẽ được 

giải quyết tại Trung tâm Trọng t i Quốc tế Việt N m (VIAC) theo quy tắc tố tụng 

trọng t i củ  trung tâm n y. Đị  điểm trọng t i tại th nh phố Hồ Chí Minh, ngôn 

ngữ trọng t i l  tiếng Anh, chi phí giải quyết tr nh chấp tại tổ chức trọng t i sẽ do 

 ên thu  chịu”.  ì vậy, p í  Công ty V đã v  p ạm t ỏ  t uận b  bên k  n  y 

21/6/2019.  ạ  p  ên tò , đạ  d ện b  đ n xác n ận t ỏ  t uận b  bên n  y    6    9 

là c m kết n  ĩ  vụ trả t ền củ  Công ty Thép S vớ  Công ty W v    ện n y Côn  ty 

  ép đã t  n  toán t ền nên t ỏ  t uận b  bên n y k ôn  còn r n  buộc   ữ  Công 

ty V và Công ty W nên   ều 5 củ  t ỏ  t uận k ôn  còn   á tr  nên  ò  án n ân dân 

 uyện     ả  quyết tr n  c ấp l  không đún  t ẩm quyền. 

Qu  trình giải quyết vụ  n trước khi mở phiên tò  người c  quyền lợi v  nghĩ  

vụ liên qu n Công ty TNHH thép S - Đại diện theo ủy quyền: ông Trần Tấn P1, ông 

Kyu Yong C trình bày: 

Năm    8 Công ty TNHH thép S có ký hợp đồn  xây dựn  vớ  Công ty 

TNHH D n y đổ  tên Công ty TNHH W các côn  trìn  xây dựn , tron  đó có  ợp 

đồn  xây dựn  số  8    8 n  y    6    8 vớ  số t ền củ   ợp đồn  l  

3.3.65.   .    đồn , s u đó Công ty W  ợp đồn  vớ  các n   t ầu p ụ (tron  đó có 

Công ty V).   eo t ỏ  t uận t  n  l   ợp đồn  n  y  4       9   ữ  Công ty 

TNHH thép S (v ết tắt Công ty Thép S   ệt N m) v  Công ty W,     bên t ốn  n ất 

đã  o n tất 93, 6   á tr  k ố  lượn  côn  trìn  củ  các côn  trìn  xây dựn  v  các 

bên đồn    b n    o v  n ận b n    o k ố  lượn  côn  trìn  n y; số t ền còn lạ  

Công ty Thép S t  n  toán c o n   t ầu l   4.4 5.   545 đồn  (đã b o  ồm  A ), 
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tron  đó đã b o  ồm số t ền 858.6 7. 88 đồn  củ  t ỏ  t uận b  bên về t  n  toán 

p í c o n   t ầu p ụ được lập v o n  y    6    9   ữ  Công ty V và Công ty W. 

Bằn  t ỏ  t uận n y các bên đồn    số t ền còn tồn đọn  l  858.6 7. 88 đồn  sẽ 

được c uyển k oản c o Công ty W và Công ty W c uyển lạ  c o Công ty V, các bên 

đã t ốn  n ất k  tên.   ện n y Công ty Thép S   ệt N m k ôn  còn nợ Công ty W. 

 ố  vớ  số t ền 858.6 7. 88 đồn  t ỏ  t uận b  bên p í  Công ty V c n  đã t ừ  

n ận n ận đủ. Công ty Thép S   ệt N m k ôn  l ên qu n đến các  ợp đồn  số 

17A2018VK-DK ngày 03/10/2018, 17B-2018VK-DK ngày 04/10/2018 và 

082018VK-DK ngày 05/8/2018 mà V và W (D) k  vớ  n  u v  k ôn  b ết các  ợp 

đồn  n y.  ạ  b ên bản t ỏ  t uận b  bên   ử  Công ty Thép S   ệt N m, V, D thì 

k ôn  b ết lúc n y con dấu v  p áp n ân D  ết   ệu lực do đổ  t  n  W, có lẽ b ên 

bản soạn sẵn rồ  k  v o. Công ty Thép S   ệt N m xác đ n  k ôn  l ên qu n đến các 

 ợp đồn  Công ty V k ở  k ện Công ty W. Năm    8 Công ty Thép S   ệt N m có 

k   ợp đồn  số  8 vớ  Công ty W n ưn  l   ợp đồn  số  8    8 n  y    6    8 

k ôn  l ên qu n đến  ợp đồn  số  8   8 K-DK ngày 05/8/2018 mà V và W (D) ký 

vớ  n  u v  đã t  n  l  v  t  n  toán xon  t ền n ư trên.  ố  vớ  t ỏ  t uận b  bên 

n  y    6    9 l    ả  quyết tồn đọn    ữ  Công ty Thép S   ệt N m v  Công ty W. 

Yêu cầu   ả  quyết vắn  mặt. 

Tại Bản án kinh do nh thư ng mại s  thẩm số 03/2020/KDTM-ST ngày 

20/7/2020 củ  Tòa án nhân dân huyện H đã quyết định: 

 . C ấp n ận yêu cầu k ở  k ện củ  Công ty TNHH V về yêu cầu t  n  toán 

nợ tron   ợp đồn  mu  bán   n   ó . 

Buộc Công ty TNHH W có n  ĩ  vụ t  n  toán c o Công ty TNHH V số t ền 

còn nợ lạ  tron   ợp đồn  mu  bán   n   ó  l  853.6 8.5   ( ám trăm năm mư   

b  tr ệu sáu trăm mườ  tám n  ìn năm trăm mườ      đồn ); 

 . C ấp n ận một p ần yêu cầu tín  lã  Công ty TNHH V (vớ  mức lã  suất 

quá  ạn trun  bìn  củ   3 N ân   n  N ân   n  t ư n  mạ  cổ p ần S , Ngân hàng 

t ư n  mạ  cổ p ần C  và Ngân hàng N1 l   , 5% t án ), t  n  t ền l  853.6 8.5   

đồn  v  t ền lã  c ậm trả l   3 t án   4 n  y (từ n  y    6    9 đến n  y xét xử s  

t ẩm  4 7     ) x 853.6 8.5   đồn  x  , 5% t án  =  3 . 97. 5  đồn  (Một trăm 

b  mư       tr ệu một trăm c ín mư   bảy n  ìn k ôn  trăm năm mư       đồn ).  

 ổn  cộn  số t ền Công ty TNHH W p ả  t  n  toán c o Công ty TNHH V là 

985.8 5.564 đồn  (C ín trăm tám mư   lăm tr ệu tám trăm mườ  lăm n  ìn năm 

trăm sáu mư   bốn đồn ). 

P ần lã  n uyên đ n yêu cầu  , % t án  vượt quá  , 5% t án  k ôn  được 

c ấp n ận. Cụ t ể: (t ền lã  c ậm trả l   3 t án   4 n  y (từ n  y    6    9 đến 

n  y xét xử s  t ẩm  4 7     ) x 853.6 8.5   đồn  x  , % t án ) - 132.197.052 

đồn  = 5.747.698 đồn  (Năm tr ệu bảy trăm bốn mư   bảy n  ìn sáu trăm c ín mư   

tám đồn ). 

 ìn  c ỉ một p ần yêu cầu k ở  k ện củ  n uyên đ n do n uyên đ n rút một 

p ần yêu cầu. 
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Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về  n phí, nghĩ  vụ thi h nh  n v  

quyền kh ng c o củ  các đương sự theo luật định. 

Ngày 06/8/2020, b  đ n Công ty TNHH W k án  cáo đề n     ò  án cấp p úc 

t ẩm  ủy to n bộ Bản án k n  do n  t ư n  mạ  s  t ẩm số 03/2020/KDTM-ST 

ngày 20/7/2020 củ   ò  án n ân dân  uyện  . 

Tại phiên tò  phúc thẩm:  

- B  đ n k ôn  đồn    t  y đổ  nộ  dun  k án  cáo, từ k án  cáo x n  ủy án 

s  t ẩm, bác yêu cầu k ở  k ện củ  n uyên đ n s n   ủy án s  t ẩm v  đìn  c ỉ   ả  

quyết vụ án. 

-  ạ  d ện   ện k ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  P ước p át b ểu: 

 ề v ệc tuân t eo p áp luật: Kể từ k   t ụ l  vụ án đến t ờ  đ ểm xét xử p úc 

t ẩm,   ẩm p án v   ộ  đồn  xét xử đã tuân t ủ đún  các quy đ n  củ  Bộ luật tố 

tụn  dân sự. N ữn  n ườ  t  m     tố tụn  c ấp   n  đún  các quy đ n  củ  Bộ luật 

tố tụn  dân sự. 

 ề nộ  dun :  ề ngh   ộ  đồn  xét xử căn cứ k oản 3   ều 3 8,   ều 3   Bộ 

luật tố tụn  dân sự c ấp n ận một p ần k án  cáo củ  b  đ n,  ủy một p ần bản án 

s  t ẩm về p ần nộ  dun  tr n  c ấp l ên qu n đến số t ền 858.68 .5  đ v  t ền lã , 

   o  ồ s  về  ò  án cấp s  t ẩm   ả  quyết lạ  t eo t ủ tục c un . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ v o t   l ệu, c ứn  cứ tron   ồ s  vụ án v  kết quả tr n  tụn  tạ  p  ên 

tò ,  ộ  đồn  xét xử p úc t ẩm n ận đ n : 

[ ]  ề tố tụn : 

-   n k án  cáo củ  b  đ n Công ty TNHH W l m tron  t ờ   ạn luật đ n , 

 ìn  t ức v  nộ  dun  p    ợp các quy đ n  củ  Bộ luật tố tụn  dân sự năm    5 

nên đủ đ ều k ện xem xét   ả  quyết t eo trìn  tự p úc t ẩm. 

- T ẩm quyền   ả  quyết vụ án: Xét trìn  b y củ  n ữn  n ườ  đạ  d ện t eo 

ủy quyền củ  b  đ n c o rằn  vụ án t uộc t ẩm quyền   ả  quyết củ   run  tâm 

 rọn  t   quốc tế   ệt N m ( IAC) – s u đây  ọ  tắt l   IAC c ứ k ôn  t uộc t ẩm 

quyền củ   ò  án,  ộ  đồn  xét xử xét t ấy: 

B  đ n c o rằn  vụ án t uộc t ẩm quyền củ   IAC do các bên đã t ỏ  t uận 

lự  c ọn tạ  văn bản t ỏ  t uận n  y    6    9.  ộ  đồn  xét xử xét t ấy, văn bản 

t ỏ  t uận n  y    6    9 trên được k  kết   ữ   3 n ườ  đạ  d ện t eo p áp luật 

củ   3 côn  ty,  ồm Công ty TNHH thép S ( ọ  tắt l  S), Công ty TNHH D (v ết tắt 

là D) và Công ty TNHH V ( ọ  tắt l  V). Tuy nhiên, v o t ờ  đ ểm n  y    6    9 

thì D đã được đổ  tên do n  n   ệp t  n  Công ty TNHH W– v ết tắt l  W v  đã 

được đổ  con dấu mớ  m n  tên Công ty W n ưn  dướ  p ần c ữ k  củ  n ườ  đạ  

d ện t eo p áp luật của Công ty D (hay W) vẫn đón  dấu củ  củ  Công ty D mà 

k ôn  p ả  l  củ  Công ty W; tron  k   n uyên đ n k ôn  côn  n ận tín  p áp l  
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củ  văn bản n y. Do đó, t ỏ  t uận lự  c ọn  rọn  t       tron  văn bản c n  k ôn  

có   ệu lực áp dụn    ữ  các bên.  ì vậy,  ò  án cấp s  t ẩm đã t ến   n  t ụ l , xét 

xử vụ án l  đún  t eo quy đ n  tạ  các đ ều 35, 39 Bộ luật tố tụn  dân sự. Nên, 

k án  cáo yêu cầu  ò  p úc t ẩm đìn  c ỉ   ả  quyết do vụ án k ôn  t uộc t ẩm 

quyền l  k ôn  có căn cứ v  k ôn  được c ấp n ận. 

 [2]  ề nộ  dun : 

 [2.1]  uá trìn  tố tụn  các bên đư n  sự đều trình bày t ốn  n ất về các nộ  

dung: Năm 2018 V có cun  cấp c o D; s u n y đổ  tên do n  n   ệp t  n  W) các 

sản p ẩm l  má , vác , p ụ k ện p nel v      côn  một số  ạng mục c o n   t ầu 

chính là S theo 03  ợp đồn  k n  tế m      bên đã k  kết,  ồm:  ợp đồn  số 

17A2018VK-DK ngày 03/10/2018, 17B-2018VK-DK n  y  4       8 v   ợp đồn  

số  8   8 K-DK n  y  5 8    8 vớ  tổn    á tr  l  3.4  . 99.    đồn ; quá trình 

t ực   ện cả  3  ợp đồn ,     bên k ôn  có văn bản t ể   ện cụ t ể số lượn  từn  

đợt    o   n  m     o t eo n u cầu tạ  từn  t ờ  đ ểm mà bên D cần, đồn  t ờ  

thanh toán theo tr    á   n   ó  t ực tế củ  từn  đợt giao n ận hàng hóa thi công 

 ạn  mục.  

[2.2]  uá trìn    ả  quyết vụ án, phía nguyên đ n cun  cấp c o  ò  án  4 

P  ếu  ạc  toán do Ngân hàng S2   ệt N m lập có nộ  dun  D c uyển tổn  số t ền 

 .558.6 7. 88đồn  cho Công ty V, cụ t ể: ngày 1        8 c uyển 

1.000.000.000đồn , n  y  3       8 c uyển    .   .   đồn , n  y 14/11/2018 

c uyển 5  .   .   đồn , ngày    6    9 c uyển 858.6 7. 88đồn  (bút lục  76-

 79).  ồn  t ờ , p í  n uyên đ n cun  cấp     ó  đ n G á tr      tăn  (G G ) do 

V lập cho W, đó l   ó  đ n số      5  n  y    6    9 có nộ  dun  “Xuất đợt 1 

theo hợp đồng số 082018 VK-DK ký ngày 05/8/2018” vớ  số t ền 858.6 7. 88đồn  

v   ó  đ n số      33 có nộ  dun  “Th nh quyết to n hợp đồng số 08/2018/VK-DK 

0 /8/2018, Hợp đồng số 1 A2018V -DK ngày 03/10/2018, 17B-2018VK-DK ngày 

04/10/2018” vớ  số t ền  .553.68 .8  đồn  (bút lục 280, 281). Cả p í  n uyên đ n 

v  b  đ n đều xác n ận p í  V đã t ực   ện đầy đủ n  ĩ  vụ củ  mìn  v   4 P  ếu 

 ạc  toán,     ó  đ n G G  trên l  các c ứn  từ t ể   ện v ệc t  n  toán   ữ      

bên tron  quá trìn  t ực   ện  3  ợp đồn  k n  tế. 

[2.3] Tuy nhiên, p í  n uyên đ n c o rằn , tổn  tr    á  3  ợp đồn  l  

3.4  . 99.   đồn  n ưn  p í  b  đ n mớ  t  n  toán c o n uyên đ n  4 lần n ư 

l ệt kê trên vớ  tổn  số t ền 2.558.617.288đồn ,   ện W còn c ư  thanh toán cho Vsố 

t ền 853.681.8  đồng nên n uyên đ n k ở  k ện yêu cầu W t  n  toán nốt số t ền 

n y c n  t ền lã  suất c ậm t  n  toán. Còn b  đ n W t ì c o rằn : W đã t  n  toán 

đủ c o V bằn   ìn  t ức:  4 lần c uyển k oản vớ  tổn  số t ền  .558.6 7. 88đồn  

n ư trên; n o   r , tron  quá trìn  t ực   ện các  ợp đồn  k n  tế   ữ  G ám đốc     

côn  ty còn t ỏ  t uận cấn trừ các k oản c   p í k ác v o k oản t ền p ả  t  n  toán 

tron   3  ợp đồn  (  XX- đố  vớ  v ệc cấn trừ n y, p í  b  đ n k   t ì trìn  b y l  

k oản t ền t uê n   xưởn , t ền đ ện, nước, k   t ì trìn  b y l  t ền ăn c    cá n ân 

củ  các v  G ám đốc). Do vậy, v o n  y  4       8   ữ  V và W đã k  kết bản  ợp 

đồn  t ầu p ụ cuố  c n  vớ  nộ  dun  V và W t  n  l   ợp đồn , t eo đó W c ỉ còn 
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p ả  t  n  toán c o V số t ền 858.6 7. 88đồn , sau đó v o n  y    6    9   ữ  S, 

D và V đã k  kết văn bản t ỏ  t uận, t eo đó các bên t ỏ  t uận c ấm dứt v ệc t ực 

  ện  ợp đồn  v  W còn nợ 853.617.288đồn , tuy nhiên vào ngày 20/6/2019 W đã 

c uyển k oản trả c o V k oản t ền n y nên   ện n y W k ôn  còn nợ bất kỳ k oản 

t ền n o.  

[2.4]  ộ  đồn  xét xử xét t ấy,  ò  án cấp s  t ẩm c ỉ căn cứ v o  4 P  ếu 

 ạc  toán để buộc W p ả  t  n  toán c o V k oản t ền 853.68 .8  đồn , tron  k   

n ữn  t   l ệu, c ứn  cứ tron   ồ s  vụ án còn có một số mâu t uẫn c ư  được l m 

rõ: c ư  t u t ập c ứn  cứ, lấy lờ  k   , c o các cá nhân liên quan đố  c ất để l m rõ 

có   y k ôn  t ỏ  t uận cấn trừ các k oản t ền k ác (m  t eo trìn  b y củ  p í  b  

đ n l  các k oản c   p í cá nhân ăn c   ,   ả  trí củ  các v  G ám đốc    côn  ty đố  

tác, t ền t uê n   xưởn , t ền đ ện, nước…) v o t ền t  n  toán c o các  ợp đồn  

k n  tế   ữ  n uyên đ n vớ  b  đ n, tron  k   p í  b  đ n c o rằn , v ệc cấn trừ n y 

đã được     G ám đốc côn  ty t ỏ  t uận vớ  n  u;  ố  vớ  bản  ợp đồn  t ầu p ụ 

cuố  c n  (Final Subcontract Agreement) m  p í  b  đ n đã nộp c o  ò  án s  

t ẩm, tạ  p  ên tò  p úc t ẩm ngày 06/01/2021, bà N uyễn        l  n ườ  đạ  d ện 

t eo ủy quyền củ  n uyên đ n c o rằn  b  k ôn   ề b ết   ữ  các bên có bản  ợp 

đồn  n y n ưn   ò  s  t ẩm c ư  l m rõ có   y k ôn  v ệc k  kết bản  ợp đồn  

t ầu p ụ cuố  c n  n  y  4       8   ữ  V và D, nếu có t ì   á tr  t     n  củ  bản 

 ợp đồn  n y là gì;  ề văn bản t ỏ  t uận n  y    6    9, t eo b  đ n t ì được các 

bên k  kết trước n  y    6    9, k   đó các bên t ốn  n ất để trốn  k ôn      n  y 

lập - t ờ  đ ểm lập văn bản D c ư  đổ  tên do n  n   ệp v  con dấu t  n  Công ty 

W nên vẫn đón  dấu Công ty D.   eo p í  b  đ n, sở dĩ tron  văn bản n y     n  y 

21/6/2019 là vì vào ngày 20/6/2019 W đã t  n  toán c o V nốt số t ền 

858.6 7. 88đồn  nên W đã đ ền v o mục n  y lập văn bản l  n  y    6    9 đồn  

t ờ  đề n     ò  án tr ệu tập  3 v  G ám đốc đã k  văn bản để đố  c ất l m rõ. Phía 

n uyên đ n k ôn  t ừ  n ận nộ  dun  n y n ư p í  b  đ n trìn  b y n ưn  vẫn 

k ẳn  đ n  c ữ k  v  con dấu tron  văn bản củ  Công ty V l  đún . Son ,  ò  cấp 

s  t ẩm c ư  l m rõ có hay không có văn bản t ỏ  t uận ngày 21/6/2019    ữ   3 

G ám đốc củ   3 côn  ty S, V và W- nếu có t ì tạ  s o nó lạ  được k  bằn  các c ữ 

k  t y củ   3 v    ám đốc vớ   3 con dấu củ  b  côn  ty tron  k   v o t ờ  đ ểm 

n  y    6    9     trên văn bản t ì D đã được đổ  tên do n  n   ệp v  con dấu 

thành W n ưn  vẫn đón  dấu củ  Công ty D, giá tr  t     n  củ  văn bản n y.   n 

nữ , S l  n   t ầu c ín , tron   3  ợp đồn  k n  tế trên S k ôn  t  m     k  bất kỳ 

 ợp đồn  k n  tế n o vớ  D m  c ỉ có V k  vớ  D để t ực   ện các côn  trình cho S, 

vậy tạ  s o S lạ  t  m     k  văn bản t ỏ  t uận n  y    6    9;  ồ s  vụ án còn 

t ể   ện quá trìn  các bên t  n  toán c ỉ có      ó  đ n G G  n ư p í  n uyên đ n 

cun  cấp, tổn  số t ền     tron      ó  đ n n y đún  bằn  tr    á củ   3  ợp đồn  

k n  tế m      bên k  kết. P í  n uyên đ n t ì c o rằn  b  đ n c ỉ t  n  toán được 

 4 k oản vớ  tổn  số t ền  .553.68 .8  đồn , n ưn  nguyên đ n V vẫn p ả  xuất 

hết  ó  đ n t eo yêu cầu báo cáo củ  c  qu n   uế k   c  qu n   uế l m v ệc vớ  

công ty, còn b  đ n W c o rằn  b  đ n đã t  n  toán  ết t ền t ì n uyên đ n Vmớ  

xuất  ó  đ n. Son ,  ò  s  t ẩm c ư  l m rõ v ệc xuất  ó  đ n n y củ  V.  ì vậy, 
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v ệc tuyên buộc b  đ n p ả  t  n  toán số t ền 853.6 8.5  đồn  l  c ư  đủ căn cứ 

vữn  c ắc.  

[2.5] Xét t ấy, do v ệc t u t ập c ứn  cứ v  c ứn  m n  củ   ò  án cấp s  

t ẩm c ư  được t ực   ện đầy đủ m  cấp p úc t ẩm k ôn  t ể t ực   ện bổ sun  

được.  uá trìn  tr n  tụn , p í  b  đ n n o   v ệc c o rằn  vụ án k ôn  t uộc t ẩm 

quyền   ả  quyết củ   ò  án t ì k ên quyết c o rằng W đã t  n  toán  ết nợ v  yêu 

cầu  ò  án c o các G ám đốc đố  c ất, l m rõ.  ậy nên cần  ủy một p ần bản án s  

t ẩm về nộ  dun    ả  quyết tr n  c ấp đố  vớ  số t ền 853.681.512đồn  (bản án s  

t ẩm k   t ì     l  853.6 8.5  đồn , k   t ì     853.68 .5  đồn ) và t ền lã , giao 

 ồ s  vụ án về c o  ò  án cấp s  t ẩm xét xử lạ  t eo t ủ tục c un . Yêu cầu k án  

cáo vớ  nộ  dun  yêu cầu  ủy bản án s  t ẩm củ  b  đ n được  ộ  đồn  xét xử c ấp 

n ận.  

 [3]  ề nộ  dun  đìn  c ỉ một p ần yêu cầu k ở  k ện:  ạ  đ n k ở  k ện 

n uyên đ n Công ty V yêu cầu b  đ n Công ty W p ả  t  n  toán số t ền 

 .9  . 99.   đ, n ưn  tạ  p  ên tò  s  t ẩm V c ỉ yêu cầu W p ả  t  n  toán số 

t ền 853.681.8  đồn  v  t ền lã  c ậm t  n  toán. Do đó,  ò  s  t ẩm đã đìn  c ỉ 

  ả  quyết một p ần yêu cầu k ở  k ện l  p    ợp, cần   ữ n uyên nộ  dun  n y củ  

bản án s  t ẩm. 

[4] Án p í dân sự p úc t ẩm: B  đ n không p ả  c  u. 

[5]  u n đ ểm củ  đạ  d ện   ện k ểm sát tạ  p  ên tò  l  có căn cứ được  ộ  

đồn  xét xử c ấp n ận. 

 Vì c c lẽ trên;  

 

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn cứ k oản 3   ều 3 8,   ều 3   Bộ luật  ố tụn  dân sự;  

  C ấp n ận một p ần kháng cáo củ  b  đ n Công ty TNHH W. 

1.  ủy một p ần Bản án k n  do n  t ư n  s  t ẩm số 03/2020/KDTM-ST 

ngày 20/7/2020 củ   ò  án n ân dân  uyện   về nộ  dun  l ên qu n đến n  ĩ  vụ 

thanh toán số t ền 853.68 .5  đồn  củ  Công ty TNHH W đố  vớ  Công ty TNHH 

V v  c uyển  ồ s  c o  ò  án n ân dân  uyện     ả  quyết lạ  t eo t ủ tục 

chung.  
2.  ìn  c ỉ một p ần yêu cầu k ở  k ện củ  n uyên đ n do n uyên đ n rút 

một p ần yêu cầu. 

3. Về án phí k n  do n  t ư n  mạ  s  t ẩm:  ược xem xét   ả  quyết k   vụ 

án được   ả  quyết lạ . 

4. Án phí k n  do n  t ư n  mạ  phúc t ẩm: Công ty TNHH W không p ả  

c  u. C   cục t     n  án dân sự  uyện  , tỉn  Bìn  P ước  o n trả c o Công ty 

TNHH W số t ền  .   .   đồn  tạm ứn  án p í đã nộp t eo các b ên l   t u t ền số 
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0002127 ngày  7 8      (nộp 3  .   đồn ) v  số     47  n  y  3         (nộp 

bổ sun   .7  .   đồn ). 

Bản án p úc t ẩm có   ệu lực p áp luật kể từ n  y tuyên án. 

 

N i nhận:                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Các đư n  sự;                                                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-  KSND tỉn  Bìn  P ước; 

- Tòa án ND  uyện  ; 

- VKSND  uyện  ; 

- C   Cục   ADS  uyện  ; 

-  ưu  ồ s  vụ án,   .                                                                         (đã k )                          

 

 

 

                                                                                              Đ nh Th      Ch  


